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1 Trần Ngọc Hoàng Anh 29/07/1990 Kinh

Hàm Thuận 

Nam, Bình 

Thuận

x
KS 

CNTT
Anh A2 QLBV TB khá Chuyên viên 01003

TTYT

TX Ayunpa
90.0 90 ĐẠT

2 Trần Ngọc Cẩn 31/05/1995 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X BSYHCT Anh

UDCN

TTCB
Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT 

TP Pleiku
57.5 57.5 ĐẠT

3 Nguyễn Thị Xuân Điệp 24/05/1987 Kinh
Lệ Ninh, 

Quảng Bình
X

Q.Trị 

Văn 

phòng

Anh B CNTTCB giỏi Chuyên viên 01003 TTYT Kbang 72.5 72.5 ĐẠT

4 Ksor H' Bra 06/02/1995 Jrai Ia Pa, Gia Lai X BSĐK Anh B3
UDCN

TTCB

Trung 

Bình
DTTS Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT

TX Ayunpa
88.8 5 93.8 ĐẠT

5 Lê Thị Lan 02/08/1996 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình
X BSYHCT Toefl 600 CNTTCB khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 TTYT Chư Pưh 88.8 88.8 ĐẠT

6 Nguyễn Thị My 30/08/1996 Kinh
Tịnh Hoà, 

Quảng Ngãi
X BSĐK

 CN Anh

bậc 2

UDCN

TTCB
Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT TP 

Pleiku
50.0 50 ĐẠT

7 Phạm Thị Tuyết Nhung 18/04/1993 Kinh
Tiền hải, Thái 

bình
X BSĐK Anh B CNTTCB khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 TTYT Kbang 50.0 50 ĐẠT

8 Đinh Thị Quyên 02/02/1991 Kinh
Nho Quan, 

Ninh Bình
X BSĐK Anh B3 CNTTCB Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 TTYT Chư Sê 67.5 67.5 ĐẠT

9 Nguyễn Thanh Tịnh 01/08/1993 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X BSĐK Anh B CNTTCB

Trung 

Bình
Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT

 TX An Khê
53.8 53.8 ĐẠT

10 Đặng Thị Huyền Trang 03/05/1995 Kinh
Phúc Thọ, Hà 

Nội
X BSĐK Anh

UDCN

TTCB
Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT TP 

Pleiku
80.0 80 ĐẠT

11 Nay Nhật Trung 11/12/1996 Jrai Ia Pa, Gia Lai X BSĐK Anh B4 CNTTCB Khá DTTS Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03
TTYT

TX Ayunpa
92.5 5 97.5 ĐẠT

12 Hồ Tố Tuấn 20/04/1996 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
X BSĐK Anh B3

UDCN

TTCB
Giỏi Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 CDC 66.3 66.3 ĐẠT

13 Nguyễn Hữu Tùng 25/05/1993 Kinh
Hương Thuỷ, 

TT Huế
X BSĐK Anh B CNTTCB Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 TTYT Chư Sê 50.0 50 ĐẠT

14 Nguyễn Thị Đức Vi 20/04/1995 Kinh
Đại Lộc, 

Quảng Nam
X BSYHCT

Trung 

quốc

UDCN

TTCB
Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT TP 

Pleiku
75.0 75 ĐẠT

15 Phan Gia Thọ 04/07/1996 Kinh
Phú Vang, TT 

Huế
X BSYTDP Anh B1 CNTTCB Khá

Bác sĩ  YHDP 

hạng III
V.08.02.06 CDC 90.0 90 ĐẠT

16 Ngô Thị Thương 14/10/1996 Kinh
Vụ Bản, Nam 

Định
X BSYTDP Anh B1 CNTTCB Giỏi

Bác sĩ  YHDP 

hạng III
V.08.02.06 CDC 63.8 63.8 ĐẠT

17 Nguyễn Văn An 04/09/1989 Kinh
Phù Cát, BÌnh 

ĐỊnh
X BSĐK Anh B B Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT Chư 

Prông
62.5 62.5 ĐẠT

18 Lê Duy 05/12/1996 Kinh
Tuy An, Phú 

Yên
X BSYHCT Anh B4 CNTTCB TB Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 TTYT Krông Pa 51.3 51.3 ĐẠT

19 Đường Tuấn Bảo 01/08/1996 Kinh
Quy Nhơn, 

Bình Định
X BSĐK Anh B3 UDCN TTCB Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT TP 

Pleiku
96.3 96.3 ĐẠT

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SYT ngày           /3/2022 của Sở Y tế)
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20 Nguyễn Thanh Sang 30/04/1996 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An
X BSĐK Anh B3 UDCN TTCB Khá Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

TTYT TP 

Pleiku
53.8 53.8 ĐẠT

21 Nguyễn Thị Lan Anh 24/08/1995 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B TB Kế toán 06.031 TTYT Đăk Pơ 67.5 67.5 ĐẠT

22 Phan Thị Hồng Diễm 11/09/1993 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B Khá Kế toán 06.031

TTYT

TX Ayunpa
60.0 60 ĐẠT

23 Nguyễn Thị Hiên 08/04/1991 Kinh
Thạch Thành, 

Thanh Hoá
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B TB khá Kế toán 06.031 TTYT Chư Păh 87.5 87.5 ĐẠT

24 Nguyễn Thị Thu Lam 02/01/1985 Kinh
Quỳnh Phụ, 

Thái Bình
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C A

Trung 

Bình
Kế toán 06.031 TTYT Chư Păh 65.0 65 ĐẠT

25 Trần Thị Kim Liên 26/07/1997 kinh
An Khê, Gia 

Lai
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C

CNTT nâng 

cao
giỏi Kế toán 06.031

TTYT

 TX An Khê
82.5 82.5 ĐẠT

26 Trần Thị Ngọc Linh 20/09/1991 Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B TB Khá Kế toán 06.031 TTYT Krông Pa 63.8 63.8 ĐẠT

27 Mai Thị Thanh Nga 01/05/1995 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C B TB Kế toán 06.031

TTYT

 TX An Khê
82.5 82.5 ĐẠT

28 Dương Thị Cẩm Nhung 21/06/1983 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C KTV tin học TB Khá Kế toán 06.031 TTYT Chư Sê 92.5 92.5 ĐẠT

29 Trần Thị Kim Thoa 25/06/1993 Kinh
Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
X YS ĐK Anh B B Giỏi

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Kbang 82.5 82.5 ĐẠT

30 Đoàn Thị Thanh Thuý 26/06/1990 Kinh
Ninh Giang, 

Hải Dương
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B TB Kế toán 06.031

TTYT Mang 

Yang
85.0 85 ĐẠT

31 Ngô Thị Huyền Trang 24/03/1990 Kinh
Hương Trà, TT 

Huế
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B B TB Khá Kế toán 06.031

TTYT Chư 

Prông
62.5 62.5 ĐẠT

32 Phan Thị Hồng Trinh 02/10/1992 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C B Khá Kế toán 06.031 TTYT Chư Pưh 87.5 87.5 ĐẠT

33 Nguyễn Đoàn Tùng Vi 29/2/1990 Kinh
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
X

Cử nhân 

Kế Toán

Anh B
VP giỏi Kế toán 06.031 TTYT Chư Sê 95.0 95 ĐẠT

34 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/10/1992 Kinh
Tuy Phước, 

Bình Định
X

Đại học 

Kế toán
Anh C B Khá Kế toán 06.031

TTYT

TX Ayunpa
75.0 75 ĐẠT

35 Trần Thị Hải Yến 04/09/1994 Kinh
Trực Ninh, 

Nam Định
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh C B Khá con TB Kế toán 06.031

TTYT Mang 

Yang
75.0 5 80 ĐẠT

36 Nguyễn Thị Trang 01/03/1993 Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh
X

Cử nhân 

Kế Toán
Anh C B Khá Kế toán 06.031 TTYT Đức Cơ 73.8 73.8 ĐẠT

37 Hà Tường Vy 18/09/1994 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

Thạc sĩ

Kế toán
Anh C B Khá Kế toán 06.031 TTYT Kbang 90.0 90 ĐẠT

38 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06/03/1994 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

Cử nhân 

Kế toán
Anh B A Khá Kế toán 06.031

TTYT Phú 

Thiện
50.0 50 ĐẠT

39 Phạm Thị Thu Phương 01/01/1994 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình
X

CN-TC

NH
Anh B B Khá Kế toán 06.031

TTYT Phú 

Thiện
75.0 75 ĐẠT

40 Hoàng Kim Anh 11/12/1988 Kinh
Duy Xuyên, 

Quảng Nam
X

CN 

CNTT
Anh B TB Khá Chuyên viên 01.003 TTYT Krông Pa 97.5 97.5 ĐẠT

41 Bùi Hữu Đặng 25/06/1987 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X

CN 

CNTT
Anh C TB khá Chuyên viên 01.003 TTYT Chư Sê 80.0 80 ĐẠT

42 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 27/09/1986 Kinh
Yên Khánh, 

Ninh Bình
X CNĐD Anh B A CCHN khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 100.0 100 ĐẠT

43 Lê Thị Dung 28/08/1984 Kinh
Hoằng Hoá, 

Thanh Hoá
X

KS 

CNTT
Anh C Khá Chuyên viên 01.003

TTYT Chư 

Prông
90.0 90 ĐẠT
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44 Thái Duy Giang 20/11/1992 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X

CN Q.Trị 

bệnh viện
Anh C B TB Khá Chuyên viên 01.003 TTYT Chư Păh 58.8 58.8 ĐẠT

45 Rmah H' Dra HLong 22/02/1994 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X

CN công 

nghệ SH
Anh B B

Trung 

Bình
DTTS Chuyên viên 01.003

TTYT

TX Ayunpa
51.3 5 56.3 ĐẠT

46 Vũ Thị Huệ 10/04/1988 Kinh
Nghĩa Hưng, 

Nam Định
X

ThS 

QLBV
Anh B CNTTCB 0 chuyên viên 01.003 TTYT Kbang 98.8 98.8 ĐẠT

47 Ksor H' Lan 06/05/1998 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X

CN 

QLNN
Anh B3 CNTTCB Khá DTTS Chuyên viên 01.003

TTYT Chư 

Prông
98.8 5 103.8 ĐẠT

48 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/02/1989 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X

CN 

CNTT
Anh B TB Khá Chuyên viên 01.003 CDC 85.0 85 ĐẠT

49 Ngô Vĩnh Phương 02/07/1988 Kinh
Đơn Dương, 

Lâm Đồng
X

CN 

CNTT
Anh B

Trung 

bình 

khá

Chuyên viên 01.003 TTYT Đăk Đoa 72.5 72.5 ĐẠT

50 Phạm Thị Thu Quyên 21/04/1997 Kinh
Quảng Trạch, 

Quảng Bình
X

CN Lưu 

trữ
Anh B2 CNTTCB khá Chuyên viên 01.003

YDCT và 

PHCN
50.0 50 ĐẠT

51 Nguyễn Tấn Tài 21/06/1992 Kinh
Quế Sơn, 

Quảng Nam
X

CN 

CNTT
Anh B khá Con TB Chuyên viên 01.003 TTYT Đăk Đoa 57.5 5 62.5 ĐẠT

52 Phạm Ngọc Tuấn 03/12/1997 Kinh
Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
X CNXN Anh B3

UDCN

TTCB
khá

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 TTYT Đăk Pơ 50.0 50 ĐẠT

53 Phạm Ngọc Tuấn 09/04/1991 Kinh
Lộc Hà, Hà 

Tĩnh
X

KS 

CNTT
Anh C Giỏi Chuyên viên 01.003 TTYT Ia Grai 93.8 93.8 ĐẠT

54 Nguyễn Văn Tuấn 23/02/1987 Kinh
Lạc Thuỷ, Hoà 

Bình
X

KS 

CNTT
Anh C Giỏi Chuyên viên 01.003

TTYT Kông 

Chro
55.0 55 ĐẠT

55 Hoàng Thị Xuân 04/03/1988 Kinh
Ý Yên,  Nam 

Định
X

CN 

QTVP
Anh B THVP Khá Chuyên viên 01.003

TTYT

TX Ayunpa
62.5 62.5 ĐẠT

56 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/01/1997 Kinh
Bình Sơn, 

Quảng ngãi
X

CN

CTXH
Anh B1 B XS Chuyên viên 01.003 BV TTK 67.5 67.5 ĐẠT

57 Đoàn Lan Hương 28/05/1993 Kinh
Tân Yên, Bắc 

Giang
X

CN

KHMT
Anh B A TB Chuyên viên 01.003 CDC 98.8 98.8 ĐẠT

58 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/06/1989 Kinh
Tam Kỳ, 

Quảng Nam
X

QTVP

Lưu trữ 

học

Anh B B Khá Chuyên viên 01,003 TT Pháp Y 91.3 91.3 ĐẠT

59 Lương Thị Thanh Nhàn 20/10/1992 Kinh
Duy Xuyên, 

Quảng Nam
X

CN

HCH
Anh B B Khá Chuyên viên 01.003

TTYT

 TX An Khê
91.3 91.3 ĐẠT

60 Lê Thị Thanh Tâm 12/03/1996 Kinh
Đà Lạt, Lâm 

đồng
X DSĐH Anh C CNTTCB Giỏi

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23

TTYT Phú 

Thiện
97.5 97.5 ĐẠT

61 Ksor Rô Ban 14/11/1991 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X CNĐD Anh A2 A Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
97.5 5 102.5 ĐẠT

62 Trần Thị Minh Châu 22/03/1990 Kinh
Tuyên Hoá, 

Quảng Bình
X CNĐD Anh B A Giỏi Con TB

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
100.0 5 105 ĐẠT

63 Lê Thị Giang 22/08/1995 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
X CNĐD Anh B CNTTCB CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Kbang 85.0 85 ĐẠT

64 Nguyễn Thị Hoài Hảo 10/12/1994 Kinh
Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
X CNĐD Anh B1 B Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
97.5 97.5 ĐẠT

65 Hiao H'DRun 15/12/1996 Jrai
Phú Thiện, Gia 

Lai
X CNĐD Anh A2 CNTTCB CCHN Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
53.8 5 58.8 ĐẠT

66 Rmah H'Duyên 15/04/1998 Jrai
Phú Thiện, Gia 

Lai
X ĐHĐD Anh B CNTTCB Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Phú 

Thiện
71.3 5 76.3 ĐẠT

67 Lê Thị Bảo Hiền 15/10/1995 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X CNĐD Anh B B

Xuất 

sắc

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
71.3 71.3 ĐẠT
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68 Nguyễn Thị Hiền 19/04/1990 Kinh
Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh
X CNĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
96.3 96.3 ĐẠT

69 Nguyễn Thị Hiền 06/06/1997 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An
X ĐHĐD Anh B CNTTCB CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 73.8 73.8 ĐẠT

70 Nguyễn Thị Hiền 19/03/1989 Kinh
Duy Tiên, Hà 

Nam
X YS ĐK Anh B THVP Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Mang 

Yang
80.0 80 ĐẠT

71 Hà Thị Hiền 14/10/1998 Kinh
Ninh Giang, 

Hải Dương
X CNĐD Anh B2 CNTTCB giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 81.3 81.3 ĐẠT

72 Đỗ Thị Hiền 19/09/1995 Kinh
Nông Cống, 

Thanh Hoá
X CNĐD Anh B1 UDCNTT CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
96.3 96.3 ĐẠT

73 Siu H'Lêu 26/04/1996 Jrai Ia Pa, Gia Lai X CNĐD Anh B CNTTCB CCHN Khá DTTS
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
98.8 5 103.8 ĐẠT

74 Rcom H'Lơm 31/08/1995 Jrai Ia Pa, Gia Lai X CNĐD Anh B3 CNTTCB Khá DTTS
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
63.8 5 68.8 ĐẠT

75 Đoàn Thị Xuân Hoa 02/09/1996 Kinh
Tứ Kỳ, Hải 

Dương
X CNĐD Anh B CNTTCB CCHN TB Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Chư 

Prông
55.0 55 ĐẠT

76 Hà Thị Như Hoa 26/04/1991 Kinh
Bình Lục, Hà 

Nam
X CNĐD Anh B A

Xuất 

sắc

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Chư 

Prông
52.5 52.5 ĐẠT

77 Mai Thị Hoa 02/02/1983 Kinh
Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa
X ĐHĐD Anh B

UDCN

TTCB
CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 58.8 58.8 ĐẠT

78 Nguyễn Thị Hoài 02/08/1990 Kinh
Mỹ Đức, Hà 

Nội
X ĐHĐD Anh B A CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 57.5 57.5 ĐẠT

79 Nguyễn Thị Huệ 06/08/1998 Kinh
Hoài Nhơn, 

Bình Định
X CNĐD Anh B1 CNTTCB Giỏi Con TB

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
93.8 5 98.8 ĐẠT

80 Phùng Thị Thanh Hưng 07/02/1991 Kinh
Tứ Kỳ, Hải 

Dương
X CNĐD Anh B A CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
97.5 97.5 ĐẠT

81 Hoàng Thị Hường 17/10/1989 Tày
Hà Quảng, Cao 

Bằng
CNĐD Anh B B CCHN Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 BV TTK 77.5 5 82.5 ĐẠT

82 Nguyễn Thị Huyền Trân 17/04/1992 Kinh
Phong Điền, 

TT Huế
X ĐHĐD Anh B CNTTCB CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 98.8 98.8 ĐẠT

83 Nguyễn Thị Làm 21/02/1992 Kinh
Vụ Bản, Nam 

Định
X CNĐD Anh B B Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
80.0 80 ĐẠT

84 Chu Thị Mỹ Lệ 12/04/1994 Kinh
Kim Động, 

Hưng Yên
X CNĐD Anh B1

UDCN

TTCB
Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
82.5 82.5 ĐẠT

85 Trần Thị Liên 14/08/1996 Kinh
Yên Lạc,  Vĩnh 

Phúc
X CNĐD Anh B B CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 63.8 63.8 ĐẠT

86 Mai Thị Mỹ Linh 03/11/1995 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X ĐHĐD B2

UDCN

TTCB
Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Mang 

Yang
82.5 82.5 ĐẠT

87 Đậu Thị Mỹ 18/09/1994 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An
X CNĐD Anh B B CCHN

Trung 

Bình

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
72.5 72.5 ĐẠT

88 Trần Thị Thuý Ngân 10/07/1998 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X CNĐD Anh B1 CNTTCB Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
61.3 61.3 ĐẠT

89 Võ Thị Phương Nương 28/06/1994 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X CNĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
51.3 51.3 ĐẠT

90 Đào Thị Hồng Oanh 28/12/1991 Kinh
Hương Thuỷ, 

TT Huế
X CNĐD Anh B A CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
75.0 75 ĐẠT

91 Lê Thị Hồng Oanh 26/09/1984 Kinh
Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
X CNĐD Anh B UDCNTT Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
80.0 80 ĐẠT
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92 Hoàng Thị Phượng 06/11/1993 Kinh
Hoằng Hoá, 

Thanh Hoá
X ĐHĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 68.8 68.8 ĐẠT

93 Nguyễn Thị Như Quỳnh 19/07/1998 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X CNĐD Anh B3 CNTTCB Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
100.0 100 ĐẠT

94 Nguyễn Thị Sanh 09/91984 Kinh
Ninh Giang, 

Hải Dương
X ĐHĐD Anh B CNTTCB Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Phú 

Thiện
91.3 91.3 ĐẠT

95 Nguyễn Ngọc Lê Tâm 01/06/1996 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X CNĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
68.8 68.8 ĐẠT

96 Đoàn Thị Thu Thanh 14/08/1997 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X CNĐD Anh C CNTTCB Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 50.3 50.3 ĐẠT

97 Nguyễn Thị Thảo 21/04/1991 Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh
X CNĐD Anh B CNTTCB Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 71.3 71.3 ĐẠT

98 Tạ Thị Thuỳ 24/12/1988 Kinh
Yên Môn, Ninh 

Bình
X ĐHĐD Anh B CNTTCB CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.012

TTYT Phú 

Thiện
75.0 75 ĐẠT

99 Trương Thị Thu Thuỷ 10/04/1992 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X CNĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Kông 

Chro
83.8 83.8 ĐẠT

100 Nguyễn Thị Thuỳ Tiên 27/03/1996 Kinh
Kim Bảng, Hà 

Nam
X CNĐD Anh C B Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
92.5 92.5 ĐẠT

101 Nguyễn Kim Tiền 16/06/1990 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X ĐHĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 100.0 100 ĐẠT

102 Trịnh Thị Kim Tiệp 16/06/1992 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X ĐHĐD Anh B B CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 90.0 90 ĐẠT

103 Trần Thị Mỹ Trang 02/01/1991 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X CNĐD Anh B A CCHN giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Chư 

Prông
65.0 65 ĐẠT

104 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/08/1991 Kinh
Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
X ĐHĐD Anh B CNTTCB CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Ia Grai 81.3 81.3 ĐẠT

105 Trần Thu Trinh 03/05/1997 Kinh
Hoài Nhơn, 

Bình Định
X CNĐD Anh B CNTTCB Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT Chư 

Prông
63.8 63.8 ĐẠT

106 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 20/01/1991 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X CNĐD Anh B B CCHN TB khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 80.0 80 ĐẠT

107 Nguyễn Thị Tường Vi 16/12/1995 Kinh
Thanh Chương, 

Nghệ An
X CNĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT TP 

Pleiku
72.5 72.5 ĐẠT

108 Nguyễn Thị Tường Vy 15/04/1995 Kinh
Hương Trà, TT 

Huế
X CNĐD Anh B CNTTCB CCHN khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Chư Sê 57.5 57.5 ĐẠT

109 Phan Thị Thảo Vy 23/10/1993 Kinh
Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
X ĐHĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 100.0 100 ĐẠT

110 Rmah Hli Yơ 28/05/1997 Jrai Ia Pa, Gia Lai X CNĐD Anh B CNTTCB Khá DTTS
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

TX Ayunpa
57.5 5 62.5 ĐẠT

111 Nguyễn Thị Như Huyền 10/06/1988 Kinh
Hoài Ân, Bình 

Định
X CNĐD Anh B THUD A CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12

TTYT

 TX An Khê
50.0 50 ĐẠT

112 Hoàng Trần Khánh Linh 19/02/1998 Kinh
Yên Thành, 

Nghệ An
X CNĐD Anh B CNTTCB Giỏi

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 BV TTK 72.5 72.5 ĐẠT

113 Cao Thị Như Trang 14/03/1991 Kinh
Tuyên Hóa, 

Quảng Bình
X

CNĐD

Gây mê 

hồi sức

Anh B B CCHN Giỏi
Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Đăk Đoa 50.0 50

ĐẠT
(CN.GMHS

)

114 Mạc Thị Hằng 10/09/1996 Nùng
Hữu Lũng, 

Lạng Sơn
X CNĐD Anh B3 CNTTCB CCHN Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 TTYT Kbang 63.8 5 68.8 ĐẠT
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115 Đậu Thị Nguyệt Ánh 18/03/1993 Kinh
Thanh Chương, 

Nghệ An
X CĐĐD Anh A B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 96.3 96.3 ĐẠT

116 Nay Bim 13/05/1992 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B A

Trung 

Bình 

khá

DTTS
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đức Cơ 56.3 5 61.3 ĐẠT

117 Rcom Bim 13/09/1991 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B TB Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 65.0 5 70 ĐẠT

118 Nguyễn Thị Chín 06/06/1995 Kinh
Đak Pơ, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đăk Pơ 78.8 78.8 ĐẠT

119 Kpuih Chinh 06/09/1994 Jrai
Chư Prông, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đức Cơ 61.3 5 66.3 ĐẠT

120 Ksor H'Diệu 06/12/1992 Jarai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 67.5 5 72.5 ĐẠT

121 Phan Thị Dung 07/10/1991 Kinh
Lộc Hà, Hà 

Tĩnh
X CĐĐD Anh B A Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 72.5 72.5 ĐẠT

122 Ksor Ét 13/09/1991 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh C B Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 58.8 5 63.8 ĐẠT

123 Nguyễn Thị Hà Giang 01/08/1994 Kinh
Phú Vang, TT 

Huế
X CĐĐD Anh B A Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 100.0 100 ĐẠT

124 Hồ Thị Giang 19/09/1998 Co
Trà Bồng, 

Quảng Ngãi
X CĐĐD Anh B CNTTCB Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 58.8 5 63.8 ĐẠT

125 Viên Thị Thuý Hà 18/07/1993 Kinh
Thanh Liêm, 

Hà Nam
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đăk Pơ 100.0 100 ĐẠT

126 Mai Thị Thu Hà 22/08/1995 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.013

TTYT Phú 

Thiện
96.3 96.3 ĐẠT

127 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/07/1992 Kinh
Quảng Ninh, 

Quảng Bình
X CĐĐD Anh B B Khá Con TB

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.013

TTYT Phú 

Thiện
100.0 5 105 ĐẠT

128 R'ô Hang 24/10/1995 Jrai Ia Pa, Gia Lai X CĐĐD Anh B B Giỏi DTTS
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.013

TTYT Phú 

Thiện
86.3 5 91.3 ĐẠT

129 Nguyễn Thị Hằng 24/11/1989 Kinh
Kinh Môn, Hải 

Dương
X CĐĐD Anh B B CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 95.0 95 ĐẠT

130 Huỳnh Thuý Hằng 28/01/1996 Kinh
Tuy Phước, 

Bình Định
X CĐĐD

Anh văn 

B
B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Mang 

Yang
92.5 92.5 ĐẠT

131 Ksor H'Chiếu 03/03/1992 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Mang 

Yang
78.8 5 83.8 ĐẠT

132 Ksor H'Đôn 19/06/1994 Jrai Ia Pa, Gia lai X CĐĐD Anh B B CCHN Khá DTTS
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Phú 

Thiện
97.5 5 102.5 ĐẠT

133 Nay H'Hiệp 16/08/1995 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B B TB Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 100.0 5 105 ĐẠT

134 Ksor H'Miang 01/08/1995 Jrai
Phú Thiện, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B CCHN Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đức Cơ 50.0 5 55 ĐẠT

135 Răh Lan H'Nhang 19/04/1994 Jrai Đức Cơ, Gia lai X CĐĐD Anh B B Khá DTTS
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đức Cơ 50.0 5 55 ĐẠT

136 Rcăm H'Nhứa 15/05/1992 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B A Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 82.5 5 87.5 ĐẠT

137 Lê Thị Huyền Hồng 16/04/1991 Kinh
Nông Cống, 

Thanh Hoá
X CĐĐD Anh B B QL ĐD Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Kbang 51.3 51.3 ĐẠT

138 Bàn Tuấn Liều 02/03/1995 Dao
Nguyên Bình, 

Cao Bằng
X

CĐĐD  

nha khoa
Anh B UDCNTT CCHN Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Ia Grai 66.3 5 71.3 ĐẠT
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139 Nguyễn Thị Lưu 12/11/1994 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình
X CĐĐD Anh B B CCHN TB khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Mang 

Yang
92.5 92.5 ĐẠT

140 Nguyễn Thị Ly 21/05/1988 Kinh
Phú Lộc, TT 

Huế
X CĐĐD Anh C A QL ĐD Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Kbang 88.8 88.8 ĐẠT

141 Đào Thị Mai 10/10/1990 Kinh
Hương Khê, Hà 

Tĩnh
X CĐĐD Anh B B CCHN  Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

YDCT và 

PHCN
76.3 76.3 ĐẠT

142 Nguyễn Thị Tuyết Mai 18/08/1994 Kinh
Bố Trạch, 

Quảng Bình
X CĐĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Ia Grai 60.0 60 ĐẠT

143 Rơ Chăm H'Nắp 07/10/1990 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B 

UDCN

TTCB
Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Ia Grai 78.8 5 83.8 ĐẠT

144 Siu H'Nga 29/10/1998 Jarai
Phú Thiện, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh B 

UDCN

TTCB
Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Pưh 80.0 5 85 ĐẠT

145 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/08/1994 Kinh
Yên Dũng, Bắc 

Giang
X CĐĐD Anh B B CCHN TB Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 68.8 68.8 ĐẠT

146 Võ Thị Tuyết Nhung 07/02/1991 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Mang 

Yang
75.0 75 ĐẠT

147 Lê Thị Phúc 28/07/1995 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Mang 

Yang
56.3 56.3 ĐẠT

148 Bùi Thị Quanh 06/03/1997 Kinh
An Nhơn , Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

TTYT Kông 

Chro
82.5 82.5 ĐẠT

149 Rơ Ô Sia 15/06/1993 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐĐD Anh C B Khá DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 61.3 5 66.3 ĐẠT

150 Nguyễn Thị Bích Thảo 06/07/1994 Kinh
Tân Yên, Bắc 

Giang
X

CĐ DANH 

HIỆU CỬ 

NHÂN THỰC 

HÀNH ĐIỀU 

Anh B B khá
Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Kbang 62.5 62.5 ĐẠT

151 Nguyễn Thị Thi 01/07/1994 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đăk Pơ 71.3 71.3 ĐẠT

152 Lê Thị Thương 20/08/1994 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B CCHN Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đăk Pơ 82.5 82.5 ĐẠT

153 Hà Thị Thu Thuý 07/11/1991 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

YDCT và 

PHCN
77.5 77.5 ĐẠT

154 Trần Thị Thuý 28/06/1992 Kinh
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
X CĐĐD Anh B B CCHN giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Ia Grai 72.5 72.5 ĐẠT

155 Nguyễn Thị Thuỳ 11/04/1991 Kinh
Quảng Xương, 

Thanh Hoá
X CĐĐD Anh B CNTTCB CCHN Giỏi Con TB

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

YDCT và 

PHCN
70.0 5 75 ĐẠT

156 Trịnh Quốc Toản 13/09/1991 Kinh
Yên Định, 

Thanh Hoá
X CĐĐD Anh A A CCHN TB khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Păh 78.8 78.8 ĐẠT

157 Trần Thị Ngọc Trâm 20/01/1994 Kinh
Quảng Trạch, 

Quảng Bình
X CĐĐD Anh B B CCHN Giỏi

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

YDCT và 

PHCN
57.5 57.5 ĐẠT

158 Đào Thị Tuyết 27/08/1995 Kinh
Khoái Châu, 

Hưng Yên
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Ia Grai 52.5 52.5 ĐẠT

159 Vũ Thị Cẩm Vân 16/03/1990 Kinh
Thái Thuỵ, 

Thái Bình
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đức Cơ 81.3 81.3 ĐẠT

160 Phạm Thị Xưng 16/04/1998 Hrê
Ba Tơ, Quảng 

Ngãi
X CĐĐD Anh B B Giỏi DTTS

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Krông Pa 77.5 5 82.5 ĐẠT

161 Võ Hồng Y 22/12/1997 Kinh
Hoài Ân, Bình 

Định
X CĐĐD Anh B CNTTCB Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Đăk Pơ 80.0 80 ĐẠT

162 Đặng Thị Như Ý 10/04/1993 Kinh
Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
X CĐĐD Anh B B Khá

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 TTYT Chư Păh 80.0 80 ĐẠT
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163 Nguyễn Tấn Ca 18/02/1990 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X

CĐKT

HAYH
Anh B B TB Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Chư Pưh 65.0 65 ĐẠT

164 Nguyễn Hà Châu 15/08/1998 Kinh
Hương Trà, TT 

Huế
X CĐXN Anh B CNTTCB CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

TTYT Phú 

Thiện
96.3 96.3 ĐẠT

165 Lê Quốc Đạt 26/06/1994 Kinh
Hậu Lộc, 

Thanh Hoá
X

CĐKT

HAYH
Anh B CNTTCB CCHN Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Chư Sê 97.5 97.5 ĐẠT

166 Nguyễn Thị Thanh Khuyên 05/04/1995 Kinh
Minh Tân, Thái 

Bình
X CĐXN Anh B B CCHN Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Kbang 92.5 92.5 ĐẠT

167 Phạm Thị Nhật Linh 14/06/1997 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X

CĐPHC

N
Anh B3 CNTTCB Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

YDCT và 

PHCN
95.0 95 ĐẠT

168 Phan Thị Linh 21/07/1994 Kinh
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình
X

CĐKT

HAYH
Anh B B CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

TTYT Phú 

Thiện
96.3 96.3 ĐẠT

169 Nguyễn Thị Loan 07/04/1994 Kinh
Thanh Chương, 

Nghệ An
X CĐXN Anh B B CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Đăk Đoa 95.0 95

ĐẠT
(Điểm 

TBTK: 8,13)

170 Đinh Duy Long 10/01/1994 Kinh
Ứng Hoà, Hà 

Nội
X

CĐKT

HAYH
Anh B B Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

TTYT TP 

Pleiku
97.5 97.5 ĐẠT

171 Lý Quỳnh Nhi 09/03/1996 Hoa
Quảng Đông, 

Trung Quốc
x

CĐPHC

N
Anh B B Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V08.07.19 TTYT IA PA 62.5 62.5 ĐẠT

172 Lê Huyền Nhi 30/05/1995 Kinh
An Nhơn, Bình 

Định
X CĐXN Anh B B Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Krông Pa 97.5 97.5 ĐẠT

173 Cao Thị Thu Phương 17/03/1997 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

CĐPHC

N
Anh C CNTTCB CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

YDCT và 

PHCN
51.3 51.3 ĐẠT

174 Lê Nguyễn Nguyên Thảo 12/05/1998 Kinh
Quảng Điền, 

TT Huế
X CĐXN Anh C CNTTCB Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Đăk Đoa 97.5 97.5 ĐẠT

175 Bùi Văn Tường 26/06/1993 Mường
Tân Tạc, Hoà 

Bình
X

CĐKT

HAYH
Anh B B Khá DTTS

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Chư Pưh 50.0 5 55 ĐẠT

176 Trần Thị Phương Uyên 10/01/1997 Kinh
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình
X CĐXN Anh C

UDCN

TTCB
Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Ia Grai 100.0 100 ĐẠT

177 Lương văn Ân 17/04/1996 Kinh
Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
X KTXN Anh B

UDCN

TTCB
CCHN

Trung 

bình 

khá

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 TTYT Kbang 93.8 93.8 ĐẠT

178 Lý Thị Bằng 24/10/1994 Tày
Bảo Lạc, Cao 

bằng
X CNXN Anh B B CCHN Giỏi DTTS

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18

TTYT Phú 

Thiện
93.8 5 98.8 ĐẠT

179 Ngô Thành Đạt 26/09/1996 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X CNXN Anh B CNTTCB CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 BV Lao 100.0 100 ĐẠT

180 Ksor Hiền 25/07/1995 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X KTXN Anh B CNTTCB CCHN Khá DTTS

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Krông Pa 82.5 5 87.5 ĐẠT

181 Siu H' Linh 08/05/1996 Jrai
Ayun Pa, Gia 

Lai
X CNXN Anh B B Giỏi DTTS

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18

TTYT

TX Ayunpa
86.3 5 91.3 ĐẠT

182 Mai Ngọc Ái Nhi 22/11/1997 Kinh
Hải Lăng, 

Quảng Trị
X CNXN Anh B1 CNTTCB Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18

TTYT TP 

Pleiku
95.0 95 ĐẠT

183 Hà Thị Phương 28/07/1996 Thái
Bá Thước, 

Thanh Hoá
X CNXN

Toeic 

530
CNTTCB

Chúng chỉ 

hành nghề
Giỏi DTTS

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 TTYT Chư Sê 72.5 5 77.5 ĐẠT

184 Đoàn Thị Hoài Thương 06/09/1995 Kinh
Yên Khánh, 

Ninh Bình
X

CĐKT

HAYH
Anh B CNTTCB CCHN Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

TTYT TP 

Pleiku
100.0 100 ĐẠT

185 Nguyễn Thái Thuỳ Trang 12/11/1990 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

ThS 

CNTP
Anh B B 0

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 TTYT Đăk Đoa 82.5 82.5 ĐẠT
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186 Trần Thị Thu Trinh 25/04/1997 Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
X

CNPHC

N
Anh C CNTTCB Giỏi

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19

YDCT và 

PHCN
83.8 83.8 ĐẠT

187 Đỗ Văn Đạt 03/02/1995 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X

CĐKTH

A
Anh B

UDCN

TTCB

V.08.0

7.19

Kỹ thuật y 

Hạng IV

TTYT Phú 

Thiện
91.3 91.3 ĐẠT

188 Nguyễn Thị Hải Yến 15/02/1992 Kinh
Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh
X

YS 

YHCT
Anh B A Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 50.0 5 55 ĐẠT

189 Nguyễn Hữu Duy 24/07/1990 Kinh
Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế
X

CĐKTH

A
Anh B B Khá

Kỹ thuật y 

Hạng IV
V.08.07.19 TTYT Krông Pa 71.3 71.3 ĐẠT

190 Nguyễn Cao Lâm 19/11/1993 Kinh
Quảng Trạch, 

Quảng Bình
X

CN

KTHA
Anh B B CCHN Khá

Kỹ thuật y 

Hạng III
V.08.07.18 BV Lao 70.0 70 ĐẠT

191 Thạch Thị Tứ 22/01/1988 Kinh
Hoài Nhơn, 

Bình Định
X CĐ Dược Anh B B Khá

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23

TTYT Phú 

Thiện
83.8 83.8 ĐẠT

192 Nguyễn Bá Tùng 22/02/1992 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X CĐ Dược Anh B B Giỏi

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23 TTYT Ia Grai 92.5 92.5 ĐẠT

193 Phạm Thị Đào 07/02/1991 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình
X DSĐH Anh B A TB Khá

Dược 

Hạng III
V.08.08.22 TTYT Chư Pưh 55.0 55 ĐẠT

194 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 26/08/1995 Kinh
Quế Sơn, 

Quảng Nam
X DSĐH

Toeic 

520
CNTTNC

Xuất 

sắc

Dược 

Hạng III
V.08.08.22 TTYT Kbang 57.5 57.5 ĐẠT

195 Đặng Thị Thanh Hương 05/11/1994 Kinh
Kiến Xương,  

Thái Bình
X DSĐH Anh B2 CNTTCB TB Khá Con TB

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23

TTYT TP 

Pleiku
98.8 5 103.8 ĐẠT

196 Nguyễn Thị Thanh Nga 26/03/1992 Kinh
Tam Kỳ, 

Quảng Nam
X DSĐH Anh C B Giỏi

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23 TTYT Ia Grai 97.5 97.5 ĐẠT

197 Vũ Thị Thuý Ngân 08/06/1991 Kinh
Yên Định, 

Thanh Hoá
X DSĐH Anh B B

Trung 

Bình

Dược 

Hạng III
V.08.08.22

TTYT Kông 

Chro
90.0 90 ĐẠT

198 Siu Hải Nhi 07/04/1993 Jrai
Yên Đỗ, Gia 

Lai
X DSĐH Anh C B TB Khá DTTS

Dược 

Hạng III
V.08.08.22 TTKN 95.0 5 100 ĐẠT

199 Lê Đình Phát 01/08/1995 Kinh
Vĩnh Thạnh, 

Bình Định
X DSĐH Anh B

UDCN

TTCB
 khá

Dược 

Hạng IV
V.08.08.23

TTYT Phú 

Thiện
65.0 65 ĐẠT

200 Phạm Hồng Ý Vân 22/09/1997 Kinh
Lê Thuỷ, 

Quảng Bình
X DSĐH Anh B3

UDCN

TTCB
Khá

Dược 

Hạng III
V.08.08.22

TTYT Kông 

Chro
88.8 88.8 ĐẠT

201 Nguyễn Đức Dũng 22/10/1996 Kinh
Diễn Châu, 

Nghệ An
X YS ĐK Anh B

UDCN

TTCB
CCHN TB khá

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29

TTYT Chư 

Prông
50.0 50 ĐẠT

202 Bùi Thị Mỹ Hạnh 15/05/1990 Kinh
Quốc Oai, Hà 

Nội
X Y sĩ Anh B CNTTCB CCHN Khá

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Chư Sê 95.0 95 ĐẠT

203 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/08/1992 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X Y sĩ Anh B B Khá

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Đăk Pơ 77.5 77.5 ĐẠT

204 Rơ Ô H'Kruy 25/06/1991 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X CĐHS Anh B B Khá DTTS

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Krông Pa 97.5 5 102.5 ĐẠT

205 Cao Tiến Lợi 22/07/1991 Kinh

Yên 

Định,Thanh 

Hoá

X Y sĩ Anh B B CCHN Giỏi
Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29

TTYT Mang 

Yang
95.0 95 ĐẠT

206 Vương Quỳnh My 10/03/1994 Kinh
Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế
X Y sĩ Anh B B Khá

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29

TTYT Mang 

Yang
97.5 97.5 ĐẠT

207 Đinh Thị Thuý 17/09/1989 Ba na Kbang, Gia Lai X Y sĩ Anh B B Giỏi DTTS
Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Kbang 100.0 5 105 ĐẠT

208 Nay Thuân 11/03/1991 Jrai Ia Pa, Gia Lai X Y sĩ Anh B B Khá DTTS
Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29

TTYT Mang 

Yang
97.5 5 102.5 ĐẠT

209 Ksor Bin 16/10/1993 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X YS ĐK  Anh B B Giỏi DTTS

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TT Pháp Y 87.5 5 92.5 ĐẠT
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210 Ngô Thị Bình 10/01/1990 Kinh
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình
X YS ĐK Anh C THUDCB TB Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Kông 

Chro
87.5 87.5 ĐẠT

211 Phạm Tiến Đạt 05/08/1997 Kinh
Tiến Hải, Thái 

Bình
X YS ĐK Anh B B khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 52.5 52.5 ĐẠT

212 Nguyễn Thị Diệu 08/07/1994 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X YS ĐK Anh B CNTTCB CC KSNK Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Kông 

Chro
95.0 95 ĐẠT

213 Đàm Thị Duyến 12/07/1992 Kinh
Thái Thuỵ, 

Thái Bình
X YS ĐK Anh C A Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 75.0 75 ĐẠT

214 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 09/07/1993 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X YS ĐK Anh C B CCHN Giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đăk Pơ 68.8 68.8 ĐẠT

215 Rơ Lan H'Niêm 19/08/1988 Jrai Ia Kla, Đức Cơ X YS ĐK Anh B A CCHN Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đức Cơ 50.0 5 55 ĐẠT

216 Đỗ Thị Trúc Hồng 20/11/1997 Kinh
An Khê, Gia 

Lai
X YS ĐK Toel 377 CNTTCB CCHN Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đăk Pơ 100.0 100 ĐẠT

217 Ksor H'Tơ 07/01/1995 Jarai Ia Pa, Gia Lai X YS ĐK Anh B A Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Mang 

Yang
73.8 5 78.8 ĐẠT

218 Trần Thị Huế 02/09/1991 Kinh
Hải Hậu, Nam 

Định
X YS ĐK Anh B B CCHN Giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đăk Pơ 100.0 100 ĐẠT

219 Ksor Hami Ta 1995
Buôn 

Tham Ia 

Buôn Tham 

Ia Trok Ia 
x YS ĐK Anh B B

V.08.0

3.07

Y sĩ 

Hạng IV

TTYT Chư 

Prông
50 5 55 ĐẠT

220 Đỗ Thị Lan Hương 15/11/1994 Kinh
Yên Khánh, 

Ninh Bình
X YS ĐK Anh A A TB Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Chư 

Prông
67.5 67.5 ĐẠT

221 Vũ Mạnh Huy 04/02/1996 Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh
X YS ĐK Anh B B

CC

RHM
Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 77.5 77.5 ĐẠT

222 Răh Lan Huyền 26/12/1994 Jrai Pleiku, Gia Lai X YS ĐK Anh C CNTTCB Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Chư Păh 87.5 5 92.5 ĐẠT

223 Rcom H' Huynh 18/05/1991 Jarai Ia Pa, Gia Lai X YS ĐK
TOEIC

340

UDCN

TTCB
CCHN Khá DTTS

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đăk Pơ 56.3 5 61.3 ĐẠT

224 Đinh Thị Khương 10/11/1992 Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
X YS ĐK Anh B

UDCN

TTCB
CCHN Giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Mang 

Yang
82.5 82.5 ĐẠT

225 Nguyễn Thị Lượng 20/11/1992 Kinh
Phù Pát, Bình 

Định
X YS ĐK Anh B B CCHN giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Kông 

Chro
85.0 85 ĐẠT

226 R'Ô Mal 17/07/1992 Jarai Ia Pa, Gia Lai X YS ĐK Anh B A Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đăk Pơ 53.8 5 58.8 ĐẠT

227 Nay Ngọk 28/06/1997 Jrai
Krông Pa, Gia 

Lai
X

YS

YHCT
Anh A2 CNTTCB CCHN TB Khá DTTS

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Phú 

Thiện
50.0 5 55 ĐẠT

228 Y Kiên Niê 05/12/1990 Jrai

Buôn Ma 

Thuột, Đăk lăk X YS ĐK Anh A A TB Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Chư Pưh 52.5 5 57.5 ĐẠT

229 Lê Thị Thuý Quỳnh 20/08/1992 Kinh
Tĩnh Gia, 

Thanh Hoá
X YS ĐK Anh B B Giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 81.3 81.3 ĐẠT

230 Siu RKUT 23/02/1991 Jrai Ia Pa, Gia Lai X YS ĐK Anh B B Khá DTTS
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Kông 

Chro
68.8 5 73.8 ĐẠT

231 Lê Minh Thanh 27/07/1992 kinh
Đại Lộc, 

Quảng Nam
X YS ĐK Anh B B

CC

CK TMH
TB Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Phú 

Thiện
60.0 60 ĐẠT

232 Ngô Thị Thu Thảo 20/08/1992 Kinh
Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
X YS ĐK Anh B B Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Chư Păh 90.0 90 ĐẠT

233 Nguyễn Trương Thiết 13/08/1989 Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh
X YS ĐK Anh B CNTTCB CCHN Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Chư Pưh 95.0 95 ĐẠT
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Nam Nữ

Tỉnh 

Gia 

Lai

Tỉnh 

khác

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học  

Chứng chỉ 

khác (nếu 

có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mã ngạch 

viên chức
TT

Họ và tên

Ngày, tháng,           

năm sinh 
Dân tộc Quê quán

Hộ khẩu 

thường trú
Trình độ đào tạo

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Chức danh nghề 

nghiệp viên chức

 dự tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

ĐIỂM 

THI

CHÍNH 

THỨC

ĐIỂM 

ƯU 

TIÊN

TỔNG 

ĐIỂM

Kết 

quả

234 Nguyễn Thị Hoàng Trang 12/09/1992 Kinh
Điện Bàn, 

Quảng Nam
X YS ĐK Anh B B Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 68.8 68.8 ĐẠT

235 Lê Thị Kiều Trang 20/01/1992 Kinh
Can Lộc, Hà 

Tĩnh
X YS ĐK Anh B B Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 65.0 65 ĐẠT

236 Ksor Trang 01/06/1985 Jrai
Phú Thiện, Gia 

Lai
X YS ĐK Anh B B CCHN Khá DTTS

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Kông 

Chro
60.0 5 65 ĐẠT

237 Trần Thị Trang 01/01/1990 Kinh
Yên Mô, Ninh 

Bình
X YS ĐK Anh A A

định hướng 

mắt

Trung 

Bình

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Phú 

Thiện
57.5 57.5 ĐẠT

238 Thiều Tâm Trung 17/02/1993 Kinh
Hiệp Đức, 

Quảng Nam
X YS ĐK Anh B B Giỏi

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07

TTYT Mang 

Yang
88.8 88.8 ĐẠT

239 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 26/04/1990 Kinh
Gia Linh, 

Quảng Trị
X YS ĐK Anh A CNTTCB CCHN Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Chư Pưh 68.8 68.8 ĐẠT

240 Nguyễn Anh Vũ 03/03/1995 Kinh
Quế Sơn, 

Quảng Nam
X YS ĐK Anh B 

UDCN

TTCB
CCHN khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 50.0 50 ĐẠT

241 Rơ Châm Plel 10/04/1996 Jrai Ia Grai, Gia Lai X YS ĐK Anh B CNTTCB Khá
Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Đức Cơ 66.3 66.3 ĐẠT

242 Bùi Thị Thu Trang 20/09/1993 Kinh
Quốc Oai, Hà 

Nội
X YS ĐK Anh B CNTTCB CCHN Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 70.0 70 ĐẠT

243 Hồ Thị Thanh Huyền 16/06/1993 Kinh
Tuy Phước, 

Bình Định
X YS ĐK Anh B B Khá

Y sĩ 

Hạng IV
V.08.03.07 TTYT Kbang 50.0 50 ĐẠT

244 Nguyễn Thị Hoài Chi 21/03/1994 Kinh
Quy nhơn, Bình 

Định
X CĐNHS Anh B B Khá

Hộ sinh 

Hạng IV
V.08.06.16 TTYT Kbang 77.5 77.5 ĐẠT

245 Đặng Thị Hoá 10/01/1993 Kinh
Quảng Điền, 

TT Huế
X CĐNHS Anh B B Khá

Hộ sinh 

Hạng IV
V.08.06.16

TTYT Mang 

Yang
58.8 58.8 ĐẠT

246 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 12/06/1995 Kinh
Phú Vang, TT 

Huế
X CĐNHS Anh B B Khá

Hộ sinh 

Hạng IV
V.08.06.16 TTYT Kbang 68.8 68.8 ĐẠT

247 Nguyễn Thị Nhung 27/08/1990 Kinh
Tây Sơn, Bình 

Định
X CĐNHS Anh B A Khá

Hộ sinh 

Hạng IV
V.08.06.16 TTYT Ia Grai 55.0 55 ĐẠT

248 Nguyễn Thị Anh Thi 07/09/1995 Kinh
Phù Mỹ, Bình 

Định
X CĐNHS Anh B B Giỏi

Dân số viên 

Hạng IV
V.08.10.29 TTYT Krông Pa 82.5 82.5 ĐẠT
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